
Ngày Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 Toán - Bẩy TN - V.Hoa Toán -P.Hương Văn - Uyên Văn - N.Hương Văn - Thanh Văn - Hằng Văn - Thuỳ Lý - Đ.Ngân Văn - Phương Toán - Ánh Văn - Huệ

2 Văn - Thanh Văn - N.Hương KHTN - Xoan Toán - P.Hương KHTN - Tiến Toán - Bẩy Anh - L.Anh Lý - Đ.Ngân Sử - N.Hoa Toán - Ánh Hoá - Nguyên Anh - Trung

3 Anh - Trung Toán - Bẩy Văn - Uyên KHTN - Xoan Sử - Hằng KHTN -Tiến CD - N.Hoa Toán - P.Hương Toán - Ánh Lý - Đ.Ngân Anh - L.Anh Toán - Thành

4 KHTN - Xoan Anh - Trung MT - V.Hoa Anh - L.Anh GDTC - Đô TN - Thanh KHTN -Tiến Sử - N.Hoa Văn - Huệ AN - Bích Văn - Phương Hoá - Nguyên

5 CN - Nguyên CN - Đ.Ngân TN - Thuỳ ĐP - Ánh CN - Dưỡng

1 Anh - Trung KHTN - Xoan AN - Bích Toán - P.Hương GDTC - Đô Anh - L.Anh KHTN -Tiến Sử - N.Hoa Toán - Ánh Văn - Phương MT - V.Hoa Toán - Thành

2 Văn - Thanh Văn - N.Hương Văn - Uyên Toán - P.Hương Anh - L.Anh Sử - Hằng GDTC - Đô Anh - Trung Toán - Ánh Văn - Phương AN - Bích Văn - Huệ

3 Văn - Thanh Văn - N.Hương Văn - Uyên KHTN - Xoan Toán - Thành Toán - Bẩy Văn - Hằng ĐP - Trung TN - Đ.Ngân Sinh - Tiến Địa - Phương Văn - Huệ

4 Toán - Bẩy GDTC - Đô Sử - N. Hương Anh - L.Anh Toán - Thành KHTN -Tiến Văn - Hằng Toán - P.Hương MT - V.Hoa Anh - Trung Lý - Đ.Ngân Hoá - Nguyên

5

1 MT - V.Hoa Tin - Đ.Ngân TN - P.Hương CN - Thuý Sử - Hằng TN - Thanh CN - Bích TN - Thuỳ Tin - Thành Hoá - Nguyên CD - N.Hoa GDTC - Đô

2 AN - Bích Địa - Thuỳ CN - Thuý Tin - Xoan TN - N.Hương GDTC - Đô TN - Hằng Tin - Thành CN - Đ.Ngân CD - N.Hoa TN - Nguyên MT - V.Hoa

3 CD - N. Hoa Sử - Thuỳ GDTC - Đô Địa - Uyên AN - Bích Tin - Thành Sử - Hằng MT - V.Hoa GDTC - Thuý CN - Đ.Ngân Tin - Xoan TN - Huệ

4

5

1 Toán - Bẩy Anh - Trung Văn - Uyên Sử - N.Hương Anh - L.Anh Văn - Thanh AN - Bích GDTC - Đô TN - Đ.Ngân TN - Thuỳ Toán - Ánh Tin - Thành

2 Toán - Bẩy KHTN - Xoan TN - P.Hương CD - Uyên Toán - Thành TN - Thanh GDTC - Đô Anh - Trung Toán - Ánh Sinh - Tiến Anh - L.Anh AN - Bích

3 KHTN - Xoan TN - V.Hoa GDTC - Đô Anh - L.Anh Văn - N.Hương Toán - Bẩy Toán - Thành Địa - Phương Anh - Trung Toán - Ánh Hoá - Nguyên Lý - Đ.Ngân

4 KHTN - Xoan Địa - Thuỳ Anh - L.Anh GDTC - Đô Văn - N.Hương Toán - Bẩy Tin - Thành Sinh - Tiến Địa - Phương Toán - Ánh CN - Dưỡng Anh - Trung

5

UBND PHƯỜNG YÊN SƠN

TRƯỜNG THCS YÊN SƠN

THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 1 - TUẦN 1 - NĂM HỌC 2025 - 2026

Thực hiện từ ngày 08/9/2025 - 12/9/2025
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Ngày Buổi Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B

1 Anh - Trung CN - Bích Toán - P.Hương GDTC - Đô Văn - N.Hương CD - N.Hoa KHTN -Tiến Văn - Thuỳ Văn - Huệ Văn - Phương Anh - L.Anh Toán - Thành

2 GDTC - Đô Anh - Trung Toán - P.Hương Văn - Uyên MT - V.Hoa KHTN -Tiến Anh - L.Anh Văn - Thuỳ Văn - Huệ Sử - N.Hoa Văn - Phương Toán - Thành

3 Địa - Thuỳ Toán - Bẩy Anh - L.Anh Văn - Uyên Tin - Thành KHTN -Tiến Văn - Hằng Toán -P.Hương Anh - Trung Toán - Ánh Văn - Phương GDTC - Đô

4 Tin - Đ.Ngân Toán - Bẩy KHTN - Xoan TN - Uyên KHTN - Tiến Anh - L.Anh Toán -Thành Toán -P.Hương AN - Bích Anh - Trung Sử - N.Hoa ĐP - Hằng

5

1 TN - Bẩy TN - V.Hoa CD - Hằng TN - Uyên TN - N.Hương CN - Bích Địa - Thanh TN - Thuỳ Sinh - Tiến GDTC - Đô GDTC -Thuận CN - Dưỡng

2 Địa - Thuỳ MT - V.Hoa ĐP - P.Hương KHTN - Xoan Địa - Thanh GDTC - Đô TN - Hằng AN - Bích TN - Đ.Ngân Địa- Phương TN - Nguyên Sinh - Tiến

3 GDTC - Đô AN - Bích TN - P.Hương KHTN - Xoan KHTN - Tiến Địa - Thanh ĐP - Hằng CN - Nguyên GDTC - Thuý CN - Đ.Ngân CN - Dưỡng Địa - Phương

4

5

1 TN - Bẩy KHTN - Xoan Anh - L.Anh Văn - Uyên CD - N.Hoa Văn - Thanh Toán - Thành Anh - Trung Hoá - Nguyên MT - V.Hoa Sinh - Tiến Văn - Huệ

2 TN - Bẩy KHTN - Xoan Toán - P.Hương Địa - Uyên Anh - L.Anh Văn - Thanh Toán - Thành Hoá - Nguyên Văn - Huệ Sử - N.Hoa Toán - Ánh Anh - Trung

3 Văn - Thanh Văn - N.Hương Tin - Xoan MT - V.Hoa Toán - Thành Anh - L.Anh KHTN -Tiến Văn - Thuỳ ĐP - Huệ Anh - Trung Toán - Ánh Sử - N.Hoa

4 CN - Bích Toán - Bẩy Địa - Uyên Toán - P.Hương ĐP - N.Hương Sử - Hằng Anh - L.Anh Sinh - Tiến Anh - Trung Tin - Thành Văn - Phương CD - N.Hoa

5

1 Sử - Thuỳ ĐP - V.Hoa KHTN - Xoan TN - Uyên TN - N.Hương AN - Bích TN - Hằng CD - N.Hoa Sinh - Tiến GDTC - Đô Địa - Phương TN - Huệ

2 ĐP - Bẩy GDTC - Đô KHTN - Xoan ĐP - Uyên CN - Bích MT - V.Hoa Sử - Hằng TN - Thuỳ Sử - N.Hoa ĐP - N.Hương TN - Nguyên TN - Huệ

3 KHTN - Xoan CD - Huệ Địa - Uyên AN - Bích KHTN - Tiến ĐP - Hằng MT - V.Hoa GDTC - Đô CD - N.Hoa TN - Thuỳ GDTC -Thuận Địa - Phương

4

5
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